
UNIT 4 - LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 

PERIOD 26: REVIEW 

I./ WORD FORMS: 

 
1. exam (n) : kỳ thi  

→examiner (n) : giám khảo  

→ examinee (n) : thí sinh 

→ spoken examination (n) : kỳ thi nói 

→ written examination (n) : kỳ thi viết. 

2. qualify (v) : đủ trình độ  

→ qualification (n) : trình độ  

→well-qualified (adj) : có trình độ cao 

3. repute (n) : danh tiếng 

→ reputation (n) : danh tiếng  

 reputable (adj) : có danh tiếng tốt 

4. advertise (v) : quảng cáo 

→ advertisement = ad (n) : mẩu quảng cáo 

→advertiser (n) : người đăng quảng 

cáo 

5. inform (v) : thông báo 

→ information (n) : thông tin 

→ informative (adj) : cung cấp nhiều 

thông tin 

6. inquire (v) : yêu cầu 

→ inquiry (n) : lời yêu cầu 

7. excellent (adj) : xuất sắc  

→ excellently (adv) : 1 cách xuất sắc  

→ excellence (n) : xuất sắc 

8. edit (v) : chỉnh  

→ editor (n) : nhà xuất bản  

→ edition (n) : lần xuất bả 

9. complete (v/adj) : hoàn thành, 

hoàn    

 tất 

 completely (adv)  : 1 cách hoàn 

toàn  

 completion (n) : sự hoàn thành 

10. exact (adj)  : chính xác  

→ exactly (adv) : 1 cách chính 

xác. 

11. begin (v) : bắt đầu  

 beginners (n) : người bắt đầu 

học 

12. Nation (n) : quốc gia  

 national (adj) : thuộc về quốc 

gia  

 international (adj) : quốc tế 

 

 

II./  SUPPLY THE CORRECT FORM OF THE WORD : 

     1- The restaurant has the__________ for serving some of the finest food . (repute) 

      2- He will_________ his spoken test next week . (completion) 

      3- Because the_________ was poor , he  had to cancel the course . (attend) 

      4- They are studying hard for their coming_________ . (examine) 

      5- There are  a lot of well-_________ teachers in ILA . (qualify) 

      6- His English is good enough to make a_________ . (speak) 

      7- They enjoy talking to_________ in English . (foreign) 

      8- They are having a___________ time on the beach . (wonder) 

      9- Her listening is___________ . (excellence) 

      10- He is a young teacher , but he is very___________ . (experience) 

      11- Tom works for a__________ bank in HCM City . (nation) 

      12- I found this problem extremely__________ . (difficulty) 

      13- I’d like some__________ about your school , please . (inform) 

      14- The school has an excellent__________ (repute) 

      15- We often take many__________ activities at school . (culture) 



      16- If you want to__________________ your English, we can help you . (improve) 

      17- Please phone this number for more______________ (inform) 

      18- He is an_____________ of the Vietnam News . (edition) 

      19- This shirt costs______________ 79,000 VND (approximate) 

      20- He____________ answered these questions (exact) 

 

VI/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : 

1. Cố gắng học thuộc ý nghĩa cũng như các từ liên quan trong cụm của nó 

(family words) 

2. Làm bài tập cẩn thận. 

 

 

CÂU HỎI THẮC MẮC, CÁC TRỞ NGẠI CỦA HỌC SINH KHI THỰC 

HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC TẬP. 

1. Trường:  _________________________  

2. Lớp:  ___  

3. Họ tên học sinh:  __________________  

4.  

5.  

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng 

Anh 

 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 

1.  _______________________  

 _________________________  

2.  _______________________  

 _________________________  

3.  _______________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 

 




